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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở đâu?
	A.  Cua-la-lăm-pơ (Ma-lai-xi-a).	B.  Băng Cốc (Thái Lan).
	C.  Ma-ni-la (Phi-lip-pin).	D.  Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
Câu 2: Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là
	A.  1945- 1991.	B.  1922- 1991.	C.  1918- 1991.	D.  1917-1991.
Câu 3: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
	A.  Quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa
	B.  Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
	C.  Quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa
	D.  Quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.
Câu 4: Điểm mới trong Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp so với lần thứ nhất là
	A.  đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
	B.  vừa khai thác vừa chế biến.
	C.  đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
	D.  tăng về quy mô và tốc độ khai thác
Câu 5: “Kế hoạch Mác- san” ( 1948) còn được gọi là
	A.  kế hoạch phục hưng châu Âu.
	B.  kế hoạch khôi phục châu Âu.
	C.  kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.
	D.  kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.
Câu 6: Sau năm 1945, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới vì
	A.  là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận.
	B.  có dự trữ vàng lớn.
	C.  không bị chiến tranh tàn phá; phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến.
	D.  có nhiều tài nguyên tự nhiên.
Câu 7: Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là
	A.  kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc với nhân dân Trung Hoa
	B.  tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
	C.  đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên CNXH.
	D.  báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa
Câu 8: Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là
	A.  Kô-phi An-nan.	B.  Mác-tin Lu-thơ King.
	C.  Phi-đen Ca-xtơ-rô.	D.  Nen-xơn Man-đê-la
Câu 9: Nước đi đầu trong phong trào cách mạng ở Mĩ La-Tinh là
	A.  Braxin. `	B.  Chi Lê.	C.  Vê Nê Xuê La	D.  Cu Ba
Câu 10: Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là
	A.  Mĩ.	B.  Nhật.	C.  Anh.	D.  Liên Xô.
Câu 11: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn lớn nhất là
	A.  nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
	B.  bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
	C.  bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề
	D.  bị quân đội Mỹ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
Câu 12: Nội dung nào sau đây không nằm trong phương hướng chính thực hiện các kế hoạch dài hạn từ những năm 50 đến những năm 70, thế kỷ XX của Liên Xô?
	A.  Đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.
	B.  Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật, tăng cường tiềm lực quốc phòng
	C.  Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
	D.  Phục hồi kinh tế.
Câu 13: Công nghiệp của Liên Xô trong những năm 50 đến nửa đầu những năm 60 của thế kỷ XX đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
	A.  Đứng thứ nhất trên thế giới.	B.  Đứng thứ ba trên thế giới.
	C.  Đứng thứ hai trên thế giới.	D.  Đứng thứ tư trên thế giới.
Câu 14: Năm 1993 chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai) bị xóa bỏ, đây là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử diễn ra ở
	A.  Cộng hòa Nam Phi.	B.  Mô-dăm-bich.
	C.  B-ra-xin.	D.  Cu-ba
Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích chủ yếu nào?
	A.  Bù đắp thiệt hại sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	B.  Mở rộng xâm lược Đông Dương.
	C.  Đàn áp nhân dân Việt Nam.
	D.  Phát triển kinh tế cho Việt Nam.
B. Tự Luận ( 4 điểm)
Câu 1(2 điểm).  
Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai? Theo em cần có những giải pháp nào để hạn chế  tác động tiêu cực đó?
Câu 2 (2 điểm). 
Phân tích tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
------ HẾT ------
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 Thời gian làm bài : 45  Phút; 
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Điểm mới trong Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp so với lần thứ nhất là
	A.  đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
	B.  tăng về quy mô và tốc độ khai thác
	C.  vừa khai thác vừa chế biến.
	D.  đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
Câu 2: Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là
	A.  Nhật.	B.  Anh.	C.  Liên Xô.	D.  Mĩ.
Câu 3: Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là
	A.  Phi-đen Ca-xtơ-rô.	B.  Mác-tin Lu-thơ King.
	C.  Nen-xơn Man-đê-la	D.  Kô-phi An-nan.
Câu 4: Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là
	A.  tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
	B.  đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên CNXH.
	C.  kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc với nhân dân Trung Hoa
	D.  báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa
Câu 5: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
	A.  Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
	B.  Quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.
	C.  Quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa
	D.  Quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa
Câu 6: Sau năm 1945, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới vì
	A.  là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận.
	B.  không bị chiến tranh tàn phá; phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến.
	C.  có dự trữ vàng lớn.
	D.  có nhiều tài nguyên tự nhiên.
Câu 7: “Kế hoạch Mác- san” ( 1948) còn được gọi là
	A.  kế hoạch khôi phục châu Âu.
	B.  kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.
	C.  kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.
	D.  kế hoạch phục hưng châu Âu.
Câu 8: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở đâu?
	A.  Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).	B.  Cua-la-lăm-pơ (Ma-lai-xi-a).
	C.  Ma-ni-la (Phi-lip-pin).	D.  Băng Cốc (Thái Lan).
Câu 9: Công nghiệp của Liên Xô trong những năm 50 đến nửa đầu những năm 60 của thế kỷ XX đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
	A.  Đứng thứ nhất trên thế giới.	B.  Đứng thứ tư trên thế giới.
	C.  Đứng thứ ba trên thế giới.	D.  Đứng thứ hai trên thế giới.
Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích chủ yếu nào?
	A.  Mở rộng xâm lược Đông Dương.
	B.  Phát triển kinh tế cho Việt Nam.
	C.  Bù đắp thiệt hại sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	D.  Đàn áp nhân dân Việt Nam.
Câu 11: Năm 1993 chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai) bị xóa bỏ, đây là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử diễn ra ở
	A.  B-ra-xin.	B.  Cu-ba
	C.  Mô-dăm-bich.	D.  Cộng hòa Nam Phi.
Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn lớn nhất là
	A.  bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
	B.  bị quân đội Mỹ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
	C.  nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
	D.  bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề
Câu 13: Nước đi đầu trong phong trào cách mạng ở Mĩ La-Tinh là
	A.  Braxin. `	B.  Cu Ba	C.  Vê Nê Xuê La	D.  Chi Lê.
Câu 14: Nội dung nào sau đây không nằm trong phương hướng chính thực hiện các kế hoạch dài hạn từ những năm 50 đến những năm 70, thế kỷ XX của Liên Xô?
	A.  Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật, tăng cường tiềm lực quốc phòng
	B.  Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
	C.  Đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.
	D.  Phục hồi kinh tế.
Câu 15: Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là
	A.  1917-1991.	B.  1945- 1991.	C.  1922- 1991.	D.  1918- 1991.
B. Tự Luận ( 4 điểm)
Câu 1(2 điểm).  
Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai? Theo em cần có những giải pháp nào để hạn chế  tác động tiêu cực đó?
Câu 2 (2 điểm). 
Phân tích tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
------ HẾT ------
	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: LỊCH SỬ 9
 Thời gian làm bài :  45 Phút; 
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở đâu?
	A.  Cua-la-lăm-pơ (Ma-lai-xi-a).	B.  Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
	C.  Ma-ni-la (Phi-lip-pin).	D.  Băng Cốc (Thái Lan).
Câu 2: Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là
	A.  Mĩ.	B.  Nhật.	C.  Anh.	D.  Liên Xô.
Câu 3: Công nghiệp của Liên Xô trong những năm 50 đến nửa đầu những năm 60 của thế kỷ XX đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
	A.  Đứng thứ hai trên thế giới.	B.  Đứng thứ tư trên thế giới.
	C.  Đứng thứ ba trên thế giới.	D.  Đứng thứ nhất trên thế giới.
Câu 4: Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là
	A.  Kô-phi An-nan.	B.  Mác-tin Lu-thơ King.
	C.  Phi-đen Ca-xtơ-rô.	D.  Nen-xơn Man-đê-la
Câu 5: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
	A.  Quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.
	B.  Quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa
	C.  Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
	D.  Quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa
Câu 6: “Kế hoạch Mác- san” ( 1948) còn được gọi là
	A.  kế hoạch khôi phục châu Âu.
	B.  kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.
	C.  kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.
	D.  kế hoạch phục hưng châu Âu.
Câu 7: Nội dung nào sau đây không nằm trong phương hướng chính thực hiện các kế hoạch dài hạn từ những năm 50 đến những năm 70, thế kỷ XX của Liên Xô?
	A.  Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật, tăng cường tiềm lực quốc phòng
	B.  Phục hồi kinh tế.
	C.  Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
	D.  Đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.
Câu 8: Nước đi đầu trong phong trào cách mạng ở Mĩ La-Tinh là
	A.  Braxin. `	B.  Chi Lê.	C.  Vê Nê Xuê La	D.  Cu Ba
Câu 9: Điểm mới trong Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp so với lần thứ nhất là
	A.  đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
	B.  tăng về quy mô và tốc độ khai thác
	C.  đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
	D.  vừa khai thác vừa chế biến.
Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích chủ yếu nào?
	A.  Mở rộng xâm lược Đông Dương.
	B.  Phát triển kinh tế cho Việt Nam.
	C.  Bù đắp thiệt hại sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	D.  Đàn áp nhân dân Việt Nam.
Câu 11: Năm 1993 chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai) bị xóa bỏ, đây là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử diễn ra ở
	A.  Cu-ba	B.  B-ra-xin.
	C.  Mô-dăm-bich.	D.  Cộng hòa Nam Phi.
Câu 12: Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là
	A.  1917-1991.	B.  1922- 1991.	C.  1945- 1991.	D.  1918- 1991.
Câu 13: Sau năm 1945, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới vì
	A.  là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận.
	B.  có dự trữ vàng lớn.
	C.  không bị chiến tranh tàn phá; phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến.
	D.  có nhiều tài nguyên tự nhiên.
Câu 14: Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là
	A.  báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa
	B.  tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
	C.  đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên CNXH.
	D.  kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc với nhân dân Trung Hoa
Câu 15: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn lớn nhất là
	A.  bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề
	B.  bị quân đội Mỹ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
	C.  bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
	D.  nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
B. Tự Luận ( 4 điểm)
Câu 1(2 điểm).  
Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai? Theo em cần có những giải pháp nào để hạn chế  tác động tiêu cực đó?
Câu 2 (2 điểm). 
Phân tích tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích chủ yếu nào?
	A.  Phát triển kinh tế cho Việt Nam.		B.  Đàn áp nhân dân Việt Nam.
	C.  Mở rộng xâm lược Đông Dương.
	D.  Bù đắp thiệt hại sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 2: Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là
	A.  Anh.	B.  Liên Xô.	C.  Nhật.	D.  Mĩ.
Câu 3: Công nghiệp của Liên Xô trong những năm 50 đến nửa đầu những năm 60 của thế kỷ XX đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
	A.  Đứng thứ hai trên thế giới.	B.  Đứng thứ nhất trên thế giới.
	C.  Đứng thứ tư trên thế giới.	D.  Đứng thứ ba trên thế giới.
Câu 4: Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là
	A.  Mác-tin Lu-thơ King.	B.  Phi-đen Ca-xtơ-rô.
	C.  Kô-phi An-nan.	D.  Nen-xơn Man-đê-la
Câu 5: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
	A.  Quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.
	B.  Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
	C.  Quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa
	D.  Quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa
Câu 6: Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là
	A.  báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa
	B.  đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên CNXH.
	C.  kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc với nhân dân Trung Hoa
	D.  tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
Câu 7: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở đâu?
	A.  Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).	B.  Băng Cốc (Thái Lan).
	C.  Ma-ni-la (Phi-lip-pin).	D.  Cua-la-lăm-pơ (Ma-lai-xi-a).
Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn lớn nhất là
	A.  nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
	B.  bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
	C.  bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề
	D.  bị quân đội Mỹ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
Câu 9: Năm 1993 chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai) bị xóa bỏ, đây là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử diễn ra ở
	A.  B-ra-xin.	B.  Cu-ba
	C.  Mô-dăm-bich.	D.  Cộng hòa Nam Phi.
Câu 10: Điểm mới trong Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp so với lần thứ nhất là
	A.  đầu tư phát triển công nghiệp nặng.	B.  vừa khai thác vừa chế biến.
	C.  đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.	D.  tăng về quy mô và tốc độ khai thác
Câu 11: Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là
	A.  1918- 1991.	B.  1945- 1991.	C.  1917-1991.	D.  1922- 1991.
Câu 12: Nội dung nào sau đây không nằm trong phương hướng chính thực hiện các kế hoạch dài hạn từ những năm 50 đến những năm 70, thế kỷ XX của Liên Xô?
	A.  Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
	B.  Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật, tăng cường tiềm lực quốc phòng
	C.  Đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.
	D.  Phục hồi kinh tế.
Câu 13: Nước đi đầu trong phong trào cách mạng ở Mĩ La-Tinh là
	A.  Cu Ba	B.  Vê Nê Xuê La	C.  Chi Lê.	D.  Braxin. `
Câu 14: “Kế hoạch Mác- san” ( 1948) còn được gọi là
	A.  kế hoạch phục hưng châu Âu.			B.  kế hoạch khôi phục châu Âu.
	C.  kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.
	D.  kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.
Câu 15: Sau năm 1945, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới vì
	A.  là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận.
	B.  có nhiều tài nguyên tự nhiên.
	C.  không bị chiến tranh tàn phá; phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến.
	D.  có dự trữ vàng lớn.
B. Tự Luận ( 4 điểm)
Câu 1(2 điểm).  
Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai? Theo em cần có những giải pháp nào để hạn chế  tác động tiêu cực đó?
Câu 2 (2 điểm). 
Phân tích tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm ( 6,0 điểm)
Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
	[image: ]
	171
	272
	370
	469

	1
	B
	B
	D
	D

	2
	D
	C
	D
	B

	3
	B
	C
	A
	A

	4
	D
	A
	D
	D

	5
	A
	A
	C
	B

	6
	C
	B
	D
	D

	7
	B
	D
	B
	B

	8
	D
	D
	D
	C

	9
	D
	D
	B
	D

	10
	D
	C
	C
	D

	11
	C
	D
	D
	C

	12
	D
	D
	A
	D

	13
	C
	B
	C
	A

	14
	A
	D
	B
	A

	15
	A
	A
	A
	C



II.Tự luận (4 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
2điểm

	- Tác động tiêu cực (1,0đ)
+ Chế tạo vũ khí huỷ diệt đe dọa sự sống của cả hành tinh 
+Tài nguyên ngày càng cạn kiệt, trái đất đang kêu cứu
+ Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa sự sống của loài người.
+Tại nạn lao động, tai nạn giao thông do sử dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật mang lại 
	
0,2 5điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

	
	*Giải pháp để hạn chế những mặt tiêu cực của cuộc cách mạng KH-KT (1,0 điểm)
- Sử dụng những nguồn năng lượng sạch (NL mặt trời,  nguyên tử..) Cắt giảm lượng khí thải nhà máy.
- Tích cực trồng cây xanh, lập “vành đai xanh” bảo vệ môi trường.
-  Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đến mọi người dân ở địa phương, trong nước và mọi quốc gia trên thế giới.
- Ứng dụng những thành tựu KH-KT vào những mục đích tích cực
	

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 2
2 điểm
	*Hoạt động khai thác của Pháp:-
+ Tăng cường đầu tư vốn vào VN để tập trung khai thác hai ngành nông nghiệp (đồn điền cao su) và khai mỏ, đây là hai ngành nông nghiệp mà thị trường Pháp và trên thế giới đang có nhu cầu lớn.
+ Thực dân Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến để phục vụ cho chính sách cai trị của chúng.
+ Phát triển thương nghiệp để nắm đọc quyền thương mại và nắm chặt thị trường đông Dương.
+ Đầu tư và phát triển giao thông vận tải đường sắt, đường bộ, một số cầu và cảng để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp.
+ Lập ngân hàng Đông Dương để nắm quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương/
*Tác động :
 -  Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương sau CTTG thứ nhất đã làm chuyển biến cơ cấu kinh tế VN. 
-Du nhập nền công nghiệp thực dân què quặt mất cân đối thiếu công nghiệp nặng , làm cho VN trở thành một thị trường cung cấp nguyên vật liệu và công nhân phong phú cho Pháp,
- Nền kinh tế VN lệ thuộc và gắn chặt vào  tư bản   Pháp.
	
0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm
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